
LIÊN ĐOÀN BÓNG ĐÁ 

VIỆT NAM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

LỊCH THI ĐẤU BẢNG A 

VÒNG LOẠI GIẢI BÓNG ĐÁ VÔ ĐỊCH U19 QUỐC GIA 2024 
 

(Kèm theo Thông báo số:           /TB-LĐBĐVN ngày      tháng       năm 2023 của 

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam) 

 

- Thời gian: Từ ngày 07/01 đến ngày 29/01/2024 

- Địa điểm: Tại Trung tâm thể thao Viettel 
 

Lượt Ngày Giờ Sân Đội - Đội Sân Giờ Ngày Lượt 

I 07/01 
15h00 

NT1 TT BĐ Đào Hà  -  PVF-CAND NT1 
15h00 

19/01 VI TN2 Thể Công Viettel  -  Nam Định TN2 

   Nghỉ -  Hà Nội   

II 09/01  
15h00 

TN2 PVF-CAND  -  Thể Công Viettel TN2 
15h00 

22/01  VII NT1 Hà Nội - TT BĐ Đào Hà NT1 

  Nghỉ - Nam Định   

III 12/01  
15h00 

TN2 TT BĐ Đào Hà -  Nam Định NT1 
15h00 

24/01 VIII NT1 PVF-CAND  -  Hà Nội TN2 

  Nghỉ - Thể Công Viettel   

IV 14/01  
15h00 

TN2 Hà Nội  -  Thể Công Viettel TN2 
15h00 

27/01 IX NT1 Nam Định - PVF-CAND NT1 

  Nghỉ -   TT BĐ Đào Hà   

V 17/01  
15h00 

NT1 Nam Định - Hà Nội  NT1 
15h00 

29/01 X TN2 Thể Công Viettel - TT BĐ Đào Hà TN2 

   Nghỉ -  PVF-CAND   

 

 



LIÊN ĐOÀN BÓNG ĐÁ 

VIỆT NAM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

LỊCH THI ĐẤU BẢNG B 

VÒNG LOẠI GIẢI BÓNG ĐÁ VÔ ĐỊCH U19 QUỐC GIA 2024 
 

(Kèm theo Thông báo số:           /TB-LĐBĐVN ngày      tháng       năm 2023 của 

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam) 

 

- Thời gian: Từ ngày 07/01 đến ngày 29/01/2024. 

- Địa điểm: Tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF. 
 

Lượt Ngày Giờ Sân Đội - Đội Sân Giờ Ngày Lượt 

I 07/01 

14h30 NTL Công An Hà Nội  -  Hồng Lĩnh Hà Tĩnh NTL 14h30 

19/01 VI 14h30 TN3 PVF -  Đông Á Thanh Hoá TN3 14h30 

   Nghỉ -  Luxury Hạ Long   

II 09/01  

14h30 TN3 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh -  PVF TN3 14h30 

22/01  VII 14h30 NTL Luxury Hạ Long  -  Công An Hà Nội NTL 14h30 

  Nghỉ - Đông Á Thanh Hoá   

III 12/01  

14h30 TN3 Công An Hà Nội  -  Đông Á Thanh Hoá NTL 14h30 

24/01 VIII 14h30 NTL Hồng Lĩnh Hà Tĩnh -  Luxury Hạ Long TN3 14h30 

  Nghỉ - PVF    

IV 14/01  

14h30 TN3 Luxury Hạ Long  -  PVF TN3 14h30 

27/01 IX 14h30 NTL Đông Á Thanh Hoá - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh NTL 14h30 

  Nghỉ -   Công An Hà Nội  
 

V 17/01  

14h30 NTL Đông Á Thanh Hoá -  Luxury Hạ Long  NTL 14h30 

29/01 X 14h30 TN3 PVF - Công An Hà Nội TN3 14h30 

   Nghỉ -  Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   

 

LIÊN ĐOÀN BÓNG ĐÁ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

LỊCH THI ĐẤU BẢNG C 

VÒNG LOẠI GIẢI BÓNG ĐÁ VÔ ĐỊCH U19 QUỐC GIA 2024 
 

(Kèm theo Thông báo số:           /TB-LĐBĐVN ngày      tháng       năm 2023 của 

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam) 

 

- Thời gian: Từ ngày 07/01 đến ngày 29/01/2024. 

- Địa điểm: Sân vận động Tự Do, thành phố Huế. 
 

Lượt Ngày Giờ Sân Đội - Đội Sân Giờ Ngày Lượt 

I 07/01 

13h30 Tự 

Do 

Sông Trà Quảng Ngãi  -  SHB Đà Nẵng Tự 

Do 

13h30 

19/01 VI 15h30 Huế  -  Quảng Nam 15h30 

   Nghỉ -  Sông Lam Nghệ An   

II 09/01  

13h30 Tự 

Do 

Sông Lam Nghệ An -  Sông Trà Quảng Ngãi 
Tự 

Do 

13h30 

22/01  VII 15h30 SHB Đà Nẵng  -  Huế 15h30 

  Nghỉ - Quảng Nam   

III 12/01  

13h30 
Tự 

Do 

Sông Trà Quảng Ngãi -  Quảng Nam Tự 

Do 

13h30 

24/01 VIII 15h30 SHB Đà Nẵng -  Sông Lam Nghệ An 15h30 

  Nghỉ - Huế    

IV 14/01  

13h30 Tự 

Do 

Quảng Nam  - SHB Đà Nẵng Tự 

Do 

13h30 

27/01 IX 15h30 Sông Lam Nghệ An -  Huế 15h30 

  Nghỉ -   Sông Trà Quảng Ngãi  
 

V 17/01  

13h30 Tự 

Do 

Quảng Nam - Sông Lam Nghệ An Tự 

Do 

13h30 

29/01 X 15h30 Huế  - Sông Trà Quảng Ngãi 15h30 

   Nghỉ -  SHB Đà Nẵng   

 

LIÊN ĐOÀN BÓNG ĐÁ 

VIỆT NAM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 



 

LỊCH THI ĐẤU BẢNG D 

VÒNG LOẠI GIẢI BÓNG ĐÁ VÔ ĐỊCH U19 QUỐC GIA 2024 
 

(Kèm theo Thông báo số:           /TB-LĐBĐVN ngày      tháng       năm 2023 của 

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam) 

 

- Thời gian: Từ ngày 07/01 đến ngày 29/01/2024. 

- Địa điểm: Trung tâm thể thao Hàm Rồng - Gia Lai. 
 

Lượt Ngày Giờ Sân Đội - Đội Sân Giờ Ngày Lượt 

I 07/01 

15h00 HR5 Khánh Hoà  -  Bình Định HR5 15h00 

19/01 VI 15h00 HR4 LP Bank HAGL -  Gama Vĩnh Phúc HR4 15h00 

   Nghỉ -  Kon Tum   

II 09/01  

15h00 HR4 Bình Định  - LP Bank HAGL HR4 
15h00 

22/01  VII 15h00 HR5 Kon Tum  -  Khánh Hoà HR5 15h00 

  Nghỉ - Gama Vĩnh Phúc   

III 12/01  

15h00 HR5 Khánh Hoà  -  Gama Vĩnh Phúc HR4 15h00 

24/01 VIII 15h00 HR4 Bình Định  -  Kon Tum HR5 15h00 

  Nghỉ - LP Bank HAGL   

IV 14/01  

15h00 HR4 Kon Tum  -  LP Bank HAGL HR4 15h00 

27/01 IX 15h00 HR5 Gama Vĩnh Phúc - Bình Định HR5 
15h00 

  Nghỉ -   Khánh Hoà  
 

V 17/01  

15h00 HR5 Gama Vĩnh Phúc -  Kon Tum  HR5 15h00 

29/01 X 15h00 HR4 LP Bank HAGL  - Khánh Hoà HR4 15h00 

   Nghỉ -  Bình Định   

 

 

LIÊN ĐOÀN BÓNG ĐÁ 

VIỆT NAM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 



 

LỊCH THI ĐẤU BẢNG E 

VÒNG LOẠI GIẢI BÓNG ĐÁ VÔ ĐỊCH U19 QUỐC GIA 2024 
 

(Kèm theo Thông báo số:           /TB-LĐBĐVN ngày      tháng       năm 2023 của 

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam) 

 

- Thời gian: Từ ngày 07/01 đến ngày 29/01/2024 

- Địa điểm: Tại Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Bình Phước 
 

Lượt Ngày Giờ Sân Đội - Đội Sân Giờ Ngày Lượt 

I 07/01 

15h30 Sân phụ Tây Ninh  -  Đắk Lắk Sân phụ 15h30 

19/01 VI 15h30 SVĐ Bình Phước -  Phú Yên SVĐ 15h30 

   Nghỉ -  Lâm Đồng   

II 09/01  

15h30 SVĐ Đắk Lắk  -  Bình Phước SVĐ 
15h30 

22/01  VII 15h30 Sân phụ Lâm Đồng  -  Tây Ninh Sân phụ 15h30 

  Nghỉ - Phú Yên   

III 12/01  

15h30 SVĐ Tây Ninh  -  Phú Yên Sân phụ 15h30 

24/01 VIII 15h30 Sân phụ Đắk Lắk  - Lâm Đồng SVĐ 15h30 

  Nghỉ - Bình Phước    

IV 14/01  

15h30 SVĐ Lâm Đồng  -  Bình Phước SVĐ 15h30 

27/01 IX 15h30 Sân phụ Phú Yên  - Đắk Lắk Sân phụ 
15h30 

  Nghỉ -   Tây Ninh  
 

V 17/01  

15h30 Sân phụ Phú Yên -  Lâm Đồng  Sân phụ 15h30 

29/01 X 15h30 SVĐ Bình Phước  - Tây Ninh SVĐ 15h30 

   Nghỉ -  Đắk Lắk   

 

 

LIÊN ĐOÀN BÓNG ĐÁ 

VIỆT NAM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 



 

LỊCH THI ĐẤU BẢNG F 

VÒNG LOẠI GIẢI BÓNG ĐÁ VÔ ĐỊCH U19 QUỐC GIA 2024 
 

(Kèm theo Thông báo số:           /TB-LĐBĐVN ngày      tháng       năm 2023 của 

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam) 
 

- Thời gian: Từ ngày 07/01 đến ngày 29/01/2024 

- Địa điểm: Tại sân bóng đá Tân Hưng, xã Tân Hưng, thành phố Bà Rịa 
 

Lượt Ngày Giờ Sân Đội - Đội Sân Giờ Ngày Lượt 

I 07/01 

13h30 Tân 

Hưng 

Becamex Bình Dương - Đồng Nai Tân 

Hưng 

13h30 

19/01 VI 15h30 Bà Rịa Vũng Tàu - TP. Hồ Chí Minh 15h30 

  Nghỉ - Long An   

II 09/01  

13h30 Tân 

Hưng 

Long An - Becamex Bình Dương Tân 

Hưng 

13h30 

22/01  VII 15h30 Đồng Nai - Bà Rịa Vũng Tàu 15h30 

  Nghỉ - TP. Hồ Chí Minh   

III 12/01  

13h30 Tân 

Hưng 

Becamex Bình Dương - TP. Hồ Chí Minh Tân 

Hưng 

15h30 

24/01 VIII 15h30 Đồng Nai - Long An 13h30 

  Nghỉ - Bà Rịa Vũng Tàu   

IV 14/01  

13h30 Tân 

Hưng 

TP. Hồ Chí Minh - Đồng Nai Tân 

Hưng 

13h30 

27/01 IX 15h30 Long An - Bà Rịa Vũng Tàu 15h30 

  Nghỉ - Becamex Bình Dương  
 

V 17/01  

13h30 Tân 

Hưng 

TP. Hồ Chí Minh - Long An Tân 

Hưng 

13h30 

29/01 X 15h30 Bà Rịa Vũng Tàu - Becamex Bình Dương 15h30 

  Nghỉ - Đồng Nai   

 

LIÊN ĐOÀN BÓNG ĐÁ 

VIỆT NAM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

` 



LỊCH THI ĐẤU BẢNG G 

VÒNG LOẠI GIẢI BÓNG ĐÁ VÔ ĐỊCH U19 QUỐC GIA 2024 
 

(Kèm theo Thông báo số:           /TB-LĐBĐVN ngày      tháng       năm 2023 của 

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam) 

 

- Thời gian: Từ ngày 07/01 đến ngày 29/01/2024 

- Địa điểm: Sân vận động Tiền Giang, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 
 

Lượt Ngày Giờ Sân Đội - Đội Sân Giờ Ngày Lượt 

I 07/01 

14h00 Tiền 

Giang 

Cần Thơ  -  An Giang Tiền 

Giang 

14h00 

19/01 VI 16h00 Tiền Giang -  Đồng Tháp 16h00 

   Nghỉ -  Vĩnh Long   

II 09/01  

14h00 Tiền 

Giang 

Vĩnh Long  - Cần Thơ Tiền 

Giang 

14h00 

22/01  VII 16h00 An Giang  -  Tiền Giang 16h00 

  Nghỉ - Đồng Tháp   

III 12/01  

14h00 Tiền 

Giang 

Cần Thơ -  Đồng Tháp Tiền 

Giang 

16h00 

24/01 VIII 16h00 An Giang  -  Vĩnh Long 14h00 

  Nghỉ - Tiền Giang   

IV 14/01  

14h00 Tiền 

Giang 

Đồng Tháp - An Giang Tiền 

Giang 

14h00 

27/01 IX 16h00 Vĩnh Long -  Tiền Giang 16h00 

  Nghỉ -   Cần Thơ  
 

V 17/01  

14h00 Tiền 

Giang 

Đồng Tháp -  Vĩnh Long Tiền 

Giang 

14h00 

29/01 X 16h00 Tiền Giang  - Cần Thơ 16h00 

   Nghỉ -  An Giang   

 


